Trường THCS Tương Bình Hiệp

ĐỀ CƯƠNG ÔN TÂP KHỐI 6 (từ 06/4 đến 11/4/2020)

BÀI TẬP TOÁN 6

Câu 1: Dùng cả ba chữ số: 3, 4, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số:

a) Chia hết cho 2

b) Chia hết cho cả 3 và 5 
Câu 2:  Thực hiện phép tính

                                        a) 18 : 32 + 5.23
                                        b) (–12) + 42 

                                        c)  53.  25 + 53 .75  
Câu 3: Tìm x, biết

                                        a) 6x – 36 = 144 : 2

                                        b) (2 – x) + 21 = 15




         c) |x+2| - 4 = 6

Câu 4: 
Một số sách nếu xếp thành từng bó 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều  vừa đủ bó. Tính số sách đó biết số sách trong khoảng từ 400 đến 500 quyển.

Câu 5:  

Cho đường thẳng xy  và điểm O nằm trên đường thẳng đó. Trên tia Ox lấy điểm E sao cho OE = 4cm. Trên tia Oy lấy điểm G sao cho EG = 8cm.

a) Trong 3 điểm O, E, G thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

b) Tính độ dài đoạn thẳng OG. Từ đó cho biết điểm O có là trung điểm của                 đoạn thẳng EG không ? 

BÀI TẬP LÍ 6

I. TRẮC NGHIỆM 
Hãy chọn vào đáp án đứng trước câu trả lời đúng nhất:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	
	
	
	
	
	


Câu 1: Hiện tượng nào sau đây sẽ xảy ra khi nung nóng một vật rắn:

        A. Khối lượng riêng của vật tăng.

B. Thể tích của vật tăng.

        C. Khối lượng của vật tăng.


D. Cả thể tích và khối lượng của vật đều tăng.

Câu 2: Một bình đun nước có thể tích 300 lít ở 200C. Khi nhiệt độ tăng từ 200C đến 800C thì 1 lít nước nở thêm 27cm3. Hãy tính thể tích của nước trong bình khi nhiệt độ lên đến 800C.

A. 308 lít.


B. 308,1 lít.


C. 283 lít

D. 328 lít

Câu 3:  Trong các cách sắp xếp các chất lỏng nở vì nhiệt từ ít tới nhiều sau đây, cách nào đúng?

    A. Nước, dầu, rượu.
B. Nước, rượu, dầu.   C. Rượu, dầu, nước.     D. Dầu, rượu, nước.

Câu 4: Trường hợp nào sau đây không sử dụng ròng rọc?

A. Trong xây dựng các công trình nhỏ, người công nhân cần đưa các vật liệu lên cao.

B. Khi treo hoặc tháo cờ thì ta không phải trèo lên cột.

C. Chiếc kéo dùng để cắt kim loại thường có phần tay cầm dài hơn lưỡi kéo để được lợi về lực.

D. Ở đầu móc các cần cẩu hay xe ô tô cần cẩu đều được lắp các ròng rọc động.

Câu 5: Ròng rọc động được sử dụng trong công việc nào dưới đây?

A. Đưa xe máy lên bậc dốc ở cửa để vào trong nhà.

B. Dịch chuyển một tảng đá sang bên cạnh.

C. Đứng trên cao dùng lực kéo lên để đưa vật liệu xây dựng từ dưới lên.

D. Đứng dưới đất dùng lực kéo xuống để đưa vật liệu xây dựng lên cao.

Câu 6: Hiện tượng nào sau đây không thể xảy ra khi đun nóng một quả cầu bằng đồng?

     A. Thể tích của quả cầu tăng.

 B. Khối lượng của quả cầu tăng. 

     C. Khối lượng riêng của quả cầu giảm.      D. Đường kính của quả cầu tăng.

II. TỰ LUẬN :

 Câu 7: Ghép mệnh đề bên trái với mệnh đề bên phải thành một câu hoàn chỉnh có nội dung đúng.

       1. Khối lượng riêng của một vật

A. Tăng khi nhiệt độ tăng.

       2. Khối lượng của một vật


B. Giảm khi nhiệt độ tăng.

       3. Thể tích của một vật


C. Không thay đổi khi nhiệt độ tăng.

   Trả lời: …………………………………………………………………………………   

Câu 8: Chọn từ hay cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống trong các câu sau: (3 điểm)

a) Khi nung nóng một vật rắn thì 
của vật tăng, còn khối lượng của vật

     
…………. Do đó khối lượng riêng của vật
…..

b) Các rắn chất khác nhau nở vì nhiệt
….. Trong 3 chất nhôm, đồng, sắt thì nhôm
……………nhiều nhất, sắt nở vì nhiệt ……………………………

BÀI TẬP NGỮ VĂN 6
Câu 1: Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Tổ quốc tôi như một con tàu

Mũi thuyền ta đó- mũi Cà Mau.

Lạ thay tình đất với quê hương,

Chưa thấy, chưa thăm mà đã nhớ.

Ai hay mỏm đất mấy năm trường

Đêm ngủ hồn tôi bay tới đó.

(Mũi Cà Mau- Xuân Diệu)

a. Đoạn thơ trên nhắc đến tỉnh nào của đất nước ta? Nêu tên văn bản đã học cũng nhắc đến tỉnh này?

b. Trong văn bản mà em vừa tìm ở phần (a), người ta đặt tên đất, tên sông (Chà Là, Bọ Mắt, Năm Căn …) dựa vào đâu? Nêu ấn tượng của em về thiên nhiên, con người nơi đây ?

c. Tìm một phó từ trong đoạn thơ trên? Đặt câu có phó từ mà em vừa tìm? Cho biết ý nghĩa của phó từ đó?

Câu 2:
a. Viết đoạn văn khoảng 3-5 câu về cảnh sông nước ở vùng Cà Mau trong đó có sử dụng ít nhất một phép so sánh.

b. Chỉ ra tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong đoạn văn ở câu (a) và nêu tác dụng của phép so sánh đó.

Câu 3: Đọc văn bản và trả lời các câu hỏi bên dưới:

Ngẫm lại ngày xưa thuở thiếu thời

Dế Mèn – tên gọi ấy là tôi

Kiêu căng, hống hách không thương bạn

Tự mãn nghênh ngang chẳng ngán đời

Cậy sức thế nên ham chọc phá

Ỷ tài thành thử thích ham chơi

Bao lần gây chuyện rồi ân hận

Bài học đầu tiên vẫn nhớ lời

(Dế Mèn tâm sự - Dương Hoàng)

a. Nêu tên nhân vật chính được nhắc tới trong bài thơ. Bài thơ gợi cho em nhớ đến văn bản nào đã học?

b. Nêu nhận xét về hình dáng, hành động, tính cách của nhân vật mà em vừa tìm trong câu (a).

c. Tìm một phó từ trong đoạn thơ trên. Đặt câu có phó từ mà em vừa tìm. Cho biết ý nghĩa của phó từ đó.

Câu 4:
a. Viết đoạn văn khoảng 3-5 câu về bài học đầu tiên mà Dế Mèn nhận được trong đó có sử dụng phép so sánh.

b. Chỉ ra tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong đoạn văn ở câu (a) và nêu tác dụng của phép so sánh đó.

Câu 5: So sánh ở đây thực hiện nhờ những từ so sánh nào?

a. Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn

b.

Cờ như mắt mở thức thâu canh

Như lửa đốt hoài trên chót đỉnh.

c.

Rắn như thép, vững như đồng

Đội ngũ ta trùng trùng, điệp điệp

Cao như núi, dài như sông

Chí ta lớn như biển Đông trước mặt

d. Đẹp như hoa hồng, cứng hơn sắt thép.

Câu 6: Xác định các phó từ trong đoạn trích sau đây và cho biết mỗi phó từ bổ sung cho động từ, tính từ ý nghĩa gì?

“Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm. Chẳng bao lâu, tôi đã trở thành một chàng dế thanh niên cường tráng. Đôi càng tôi mẫm bóng. Những cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt. Thỉnh thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, tôi co cẳng lên, đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. Những ngọn cỏ gãy rạp, y như có nhát dao vừa lia qua”.
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REVIEW UNIT 7 

I.
Choose the best answer.


1.
_________ does the movie start? At 9 o ’clock.


A. Where
B. What
C. Which
D. When


2.
_________ are you still watching television?


A. Why
B. What
C. Where
D. Who


3.
_________ did you spend your holiday in Ha Noi? - One week


A. How many
B. How much
C. How long
D. How often


4.
_________ pen is this? Can I borrow it?  - B. LAN


A. Whose
B. Whom
C. Who
D. Which


5.
_________ do you usually eat lunch? - At noon. 


A. Which
B. Who
C. What
D. When


6.
_________ does your father work? - At City Hall.


A. Which
B. Where
C. What
D. How


7.
_________ usually gets up the earliest in your family?


A. Which
B. Who
C. What
D. How



8.
_________ do you think of this hotel? It’s pretty good.


A. Which
B. Who
C. What
D. How


9.
_________ does your father work at that company? Because it’s near our house.


A. Which
B. Why
C. What
D. How


10.
_________ picture do you prefer, this one or that one?


A. Which
B. Who
C. What
D. How

II.
Make question for the underlined part in each sentence.


1.
She goes to the zoo twice a year.


2.
They can meet in front of the theater at 7 o’clock.


3.
Peter likes the comedy because it makes him laugh.


4.
The documentary lasts thirty- five minutes.

III.
Complete the sentences with and, so, but , because.


1.
I didn’t feel well __________ I stayed at home.


2.
I want a new TV __________ the one I have now is broken.


3.
I had to work on Saturday __________ I couldn’t go to John’s party.


4.
My name is Jim __________ I’m your new teacher.


5.
I was cold __________ I turned on the heater.


6.
We’ll have to go shopping __________ we have nothing for dinner.


7.
The history test was difficult __________ the English one was easy.


8.
We didn’t go to the beach yesterday __________ it was raining.


9.
She likes swimming __________ jogging.


10.
We were late __________ there was an accident.

IV.
Match the sentence halves, writing the answer in each blank.

	1. We wanted to go to the show
	A. because they are quick and easy.

	2. I often make omelets
	B. although they are not very healthy.

	3. Shall we go to the cinema
	C. and watch that film you were talking about.

	4. Burgers are very tasty
	D. but there weren’t any seats left.

	5. My neighbours are friendly
	E. or at the football match?

	6. Do you know if he’s at home
	F. because the laughs in his sleep.

	7. Pick me up early, please
	G. but they are noisy.

	8. We know he has great dreams
	H. so that we don’t get there late.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8


-----------------

